
STT Tên TS ĐV tính Số lượng Mã TS
Ngày đưa vào sử 

dụng
Nguyên giá

 Giá trị 

còn lại 
Tình trạng TS Đề xuất Ghi chú

I PVB THÀNH THÁI (Số 4 Thành Thái, Phường 12, Quận 10 HCM) 5 289.724.225 0

1 Máy in thường HP M401DN Cái 1 B4201500021891 31-07-2015 10.600.000
0

Hư hỏng Thanh lý Thành Thái

2 Máy lạnh Daikin 18000BTU
Cái

1 B4201500012898 26-03-2014 15.564.200
0

Hư hỏng Thanh lý Thành Thái

3 Máy Kiosk EZCash 315 S/N 31502A7-00005 Cái 1 A4201500000134 05-10-2012 196.546.350        0 Hỏng Thanh lý Thành Thái

4 Switch: Catalyst 2960 Plus Cái 1 A4201500000895 12-06-2015 51.067.097          0 Hỏng Thanh lý Thành Thái

5 Router Cisco 1841 Cái 1 B4201500010082 30-11-2008 15.946.578          0 Hỏng Thanh lý Thành Thái

II
PVB VÕ VĂN TẦN (Tòa nhà Linco, 61-63A Võ Văn Tần, P.6, Q. 3, TP. 

HCM)
3 201.546.350 0

1 Máy Kiosk EZCash 315 S/N 31502A7-00011 Cái 1 A4201500000177 05-10-2012 196.546.350 0 Hư hỏng, đã không sử dụng lâu Thanh lý Võ Văn Tần

2 Máy in HL 2140 Cái 1 B4201500013979 26-11-2011 2.500.000 0 Hư hỏng Thanh lý Võ Văn Tần

3 Máy in HL2140 Cái 1 B4201500013989 01-05-2011 2.500.000 0 Hư hỏng Thanh lý Võ Văn Tần

III
PVB THẠNH MỸ LỢI (109-111 đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ 

Lợi, Quận 02, TP. HCM)
16 127.855.646 0

1 Máy in Brother 2140 Cái 1 B4201500015768 7/27/2010 2.565.000            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

2 Máy in Brother HL 2140 Cái 1 B4201500015797 6/1/2011 2.297.490            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

3 Máy in Brother HL2140 Cái 1 B4201500015334 7/1/2011 2.587.060            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

4 Máy in đa chức năng MFC7340 Cái 1 B4201500015320 7/1/2011 6.282.860            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

5 Máy lạnh LG 1.5HP Cái 1 B4201500012282 11/16/2010 9.816.666            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

6 Máy lạnh LG 1.5HP Cái 1 B4201500012432 7/20/2010 6.259.455            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

7 Máy lạnh LG 1.5HP - TTTD 1 (Lầu 1) Cái 1 B4201500015753 7/1/2011 6.318.182            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

8 Máy lạnh LG 1.5HP - TTTD 1 (Lầu 1) Cái 1 B4201500015804 7/1/2011 6.318.182            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

9 Máy lạnh LG 1HP - TTTD1 (lầu lửng) Cái 1 B4201500015796 7/1/2011 4.772.727            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

10 Máy lạnh LG C12 Cái 1 B4201500015317 11/9/2009 7.643.182            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

11 Máy lạnh LG C12 Cái 1 B4201500015812 11/9/2009 7.643.182            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

12 Router Cisco 1800 Cái 1 B4201500015315 8/1/2009 1.515.150            0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

13 Supermicro Server Board X7SBL Cái 1 B4201500015842 11/5/2009 12.590.400          0 Hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

14 LCD LG 32'' cái 1 B4201500015308 27-07-2010 9.800.000            0 hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

15 Camera IP Dome Hồng ngoại MegaPX cái 1 B4201700000011 20-01-2017 14.146.110          0 hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

16 Máy phát điện Honda EP6500CXS cái 1 B4201500015751 18-11-2009 27.300.000          0 hư hỏng Thanh lý Thạnh Mỹ Lợi

IV
PVB PHÚ MỸ HƯNG (D2-19 Mỹ Toàn 3 Phú Mỹ Hưng, Đại lộ Nguyễn Văn 

Linh, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM)
2 11.715.000 0

1 Máy in HP LaserJet Pro M1536dnf MFP Cái 1 B4201500008922 6/27/2013 8.635.000            0 Hư hỏng Thanh lý Phú Mỹ Hưng

2 Máy in HP LaserJet Pro P1102 cái 1 B4201500009238 27-06-2015 3.080.000            0 hỏng, không in được Thanh lý Phú Mỹ Hưng

V
PVB BÌNH THẠNH (82 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ 

Chí Minh)
2 4.862.500 0

1 Máy in HL2040 Cái 1 B4201500012936 28-08-2010 2.387.500            0 Hư hỏng Thanh lý Bình Thạnh

2 Máy in Brother HL-2130 Cái 1 B4201500013011 22-04-2013 2.475.000            0 Hư hỏng Thanh lý Bình Thạnh

VI PVB TÔ HIẾN THÀNH (157 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10 TP Hồ Chí Minh) 4 90.594.301          0

1 Máy lạnh LG 1.5HP Cái 1 B4201500013260 28-06-2013 8.800.000            0 Hư hỏng Thanh lý Tô Hiến Thành

2 Switch: Catalyst 2960 Plus Cái 1 A4201500000899 12-06-2015 51.067.097          0 Hỏng Thanh lý Tô Hiến Thành

3 Camera IP dome cố định MegaPX WDR MiniDome Z Cái 1 B4201500024389 31-12-2015 15.363.602          0 Hỏng Thanh lý Tô Hiến Thành

4 Camera IP dome cố định MegaPX WDR MiniDome Z Cái 1 B4201500024390 31-12-2015 15.363.602          0 Hỏng Thanh lý Tô Hiến Thành

VII PVB KHÁNH HỘI (157 Đường Khánh Hội, P.3, Q.4, HCM) 11         313.300.511 0

1 Máy ATM Cái 1 A4201500000131 01-06-2009 256.440.030        0 Cũ, không sử dụng được Thanh lý Khánh Hội

2 Máy lạnh Sanyo 1HP Cái 1 B4201500009505 30-07-2008 4.900.000            0 Cũ, hay bị lỗi, không sử dụng được Thanh lý Khánh Hội

3 Máy in HP Laser Jet P1006 Cái 1 B4201500009518 27-07-2010 2.565.000            0 Cũ, hay bị lỗi, không sử dụng được Thanh lý Khánh Hội

4 Samsung LA32S81 LCD Cái 1 B4201500010292 01-11-2008 11.400.000          0 Cũ, hay bị lỗi, không sử dụng được Thanh lý Khánh Hội

5 Máy scan HP 3000S2 Cái 1 B4201500010300 10-04-2014 13.296.800          0 Cũ, hay bị lỗi, không sử dụng được Thanh lý Khánh Hội

6 Máy in HL 2130 Brother_Quầy giao dịch Cái 1 B4201500010303 24-10-2011 2.045.455            0 Kẹt giấy, không sử dụng được Thanh lý Khánh Hội

7 Máy in Brother HL-2040 Cái 1 B4201500010308 30-07-2008 2.170.934            0 Cũ, hỏng, không sửa được Thanh lý Khánh Hội

8 Máy in HL 2140 Cái 1 B4201500010337 01-08-2011 2.500.000            0 Cũ, hỏng, không sửa được Thanh lý Khánh Hội

9 Máy lạnh Sanyo 1HP Cái 1 B4201500010341 30-07-2008 4.900.000            0 Cũ, hỏng, không sửa được Thanh lý Khánh Hội

10 Máy lạnh Sanyo 1.5HP Cái 1 B4201500010347 30-07-2008 6.723.000            0 Cũ, hỏng, không sửa được Thanh lý Khánh Hội

11 Máy in đa chức năng Brother MCF 7420 Cái 1 B4201500010456 31-12-2008 6.359.292            0 Máy cũ, hư hỏng Thanh lý Khánh Hội

VIII
PVB NGUYỄN VĂN TRỖI (307/4 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình, 

Tp.HCM)
1 196.546.350 0

1 Máy Kiosk EZCash 315 cái 1 A4201500000123 10/5/2012 196.546.350        0 Máy cũ, hư hỏng Thanh lý Nguyễn Văn Trỗi

IX PVB BÌNH TÂY (175 -177  Hậu Giang, Phường 5, Quận 6, TP. HCM) 4 210.125.324 0
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1 Máy lạnh Sanyo KC96GL cái 1 B4201500012342 5/12/2008
4.454.545            0

Hư hỏng nặng, bể mặt trước, gãy cánh quạt Thanh lý Bình Tây

2 Máy in cái 1 B4201500012428 12/31/2008
6.359.292            0 Hư hỏng Thanh lý Bình Tây

3 Máy in đa chức năng MFC7340 cái 1 B4201500012487 1/1/2007
2.765.137            0 Hư hỏng Thanh lý Bình Tây

4 Máy Kiosk EZCash 315 S/N 31502A7-00013 cái 1 A4201500000157 12/5/2012
196.546.350        0 Hư hỏng Thanh lý Bình Tây

X PVB BÀ CHIỂU (87 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM) 2 205.546.350 0

1 Máy in đa năng HP 1536DNF-KHCN cái 1 B4201500002186 18-12-2014 9.000.000            0 hư hỏng Thanh lý Bà Chiểu

2 Máy Kiosk EZCash 315 S/N 31502A7-00014 cái 1 A4201500000012 05-10-2012 196.546.350        0 hư hỏng Thanh lý Bà Chiểu

XI PVB THỊ NGHÈ (54A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM) 9 80.729.113 0

1 LCD LG32 LC4 Cái 1 B4201500014870 30-11-2007 11.390.000          0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Thị Nghè

2 Máy in A4 HP 1606DN(KHCN) Cái 1 B4201500014873 07-11-2014 9.864.800            0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Thị Nghè

3 Tivi led LG Cái 1 B_102_matam_05_03 6/4/2015 13.483.059          0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Thị Nghè

4 Máy lạnh Panasonic Cái 1 B4201500015223 23-03-2010 7.015.727            0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Thị Nghè

5 Máy in đen trắng khổ A4 HPLaserJet Pro 400 Printer M401DN Cái 1 B4201500024243 26-11-2015 10.670.000          0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Thị Nghè

6 Máy in HP 1606DN Cái 1 B4201500015142 10-04-2014 9.864.800            0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Thị Nghè

7 Máy lạnh LG Cái 1 B4201500015147 23-03-2010 7.015.727            0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Thị Nghè

8 Máy in đa năng HP 225DW Cái 1 B4201500021983 31-07-2015 8.950.000            0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Thị Nghè

9 Máy in Brother HL-2130 Cái 1 B4201500015181 22-04-2013 2.475.000            0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Thị Nghè

XII PVB GIA ĐỊNH (495-497 An Dương Vương P.8, Q.5, TP.Hồ Chí Minh) 4 102.073.290 1.595.028

1 Ipphone DX650 Cái 1 A4201500000950 28-09-2015 47.850.840          1.595.028 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Gia Định

2 Máy Copy IR2016J 202NTMK Cái 1 A4201500000079 04-11-2008 33.857.038          0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Gia Định

3 Máy in HP 1606DN Cái 1 B4201500006902 10-04-2014 9.864.800            0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Gia Định

4 Laptop COMPAQ V6000_P.GĐ-Nguyễn Thị Hương Cái 1 B4201500006409 27-11-2007 10.500.612          0 Hư hỏng, không sử dụng Thanh lý Gia Định
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